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BÀI 5 – GIÂY, THẾ KỈ. TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5 phút = .........giây   9 phút = ...........giây 

7 giờ 17 phút = ..........phút 8 phút 32 giây = ...........giây 

6 giờ 4 phút = ............phút 5 phút 7 giây = ...........giây 

b) 4 thế kỉ =............năm  
1

3
 phút = ........giây 

1

8
 thế kỉ = ............năm  7 thế kỉ = ...........năm 

1

6
 phút = .............giây  

1

4
 thế kỉ = ............năm 

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) Năm 40 thuộc thế kỉ ...........................................................................................  

b) Năm 998 thuộc thế kỉ .........................................................................................  

c) Lê Lợi lên ngôi vua năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ............... Tính 

đến nay đã được .................năm. 

d) Bác Hồ sinh năm 1890. Năm đó thuộc thế kỉ............... Tính đến 

nay đã được ............... năm. 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 Bốn bạn chạy thi trên cùng một quãng đường, thời gian chạy hết 

quãng đường của các bạn như sau: 

Hùng: 1 phút 15 giây; Dũng: 1 phút 8 giây Quyết: 1 phút 13 giây 

Thắng : 1 phút 6 giây. Như vậy, bạn chạy nhanh nhất là: 

A. Hùng.  B. Dũng.  C. Quyết.  D. Thắng. 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) Những năm thuộc thế kỉ XX  có tổng các chữ số bằng 22 là: .............................  
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 ...........................................................................................................................  

b) Các số có năm chữ số và có tổng các chữ số bằng 44 là: ....................................  

...........................................................................................................................  

Bài 5:  

a)    3 ngày rưỡi ... 75 giờ  4 giờ 7 phút ... 
1

6
ngày

    ? 5 ngày 5 giờ ... 125 giờ  
1

3
 ngày ... 

1

4
 ngày 

7 phút 14 giây ... 450 giây 11 phút ... 
1

5
 giờ 

5 giờ 3 phút ... 300 phút 

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Ngày 25 tháng 9 là chủ nhật thì ngày 10 tháng 10 cùng năm đó là: 

A.Chủ nhật  B. Thứ hai  C. Thứ ba  D. Thứ tư. 

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) Trung bình cộng của 35; 48; 49 là: .....................................................................  

b) Trung bình cộng của 72; 96; 47; 33 là: ...............................................................  

c) Trung bình cộng của 17; 25; 33; 54; 66 là: .........................................................  

Bài 7: Khối lớp 4 của một trường tiểu học có 3 lớp : lớp 4A có 24 học 

sinh giỏi, lớp 4B có ít hơn lớp 4A là 3 học sinh giỏi nhưng nhiều hơn lớp 

4C là 6 học sinh giỏi . Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

> 

< 

= 
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.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Bài 8: Một ô tô ngày thứ nhất đi được 450km, ngày thứ hai ô tô đi được 

nhiều hơn ngày thứ nhất 30 km, ngày thứ ba ô tô đi được bằng 
1

2
 quãng 

đường của ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày ô tô đó đi được bao 

nhiêu ki-lô-mét ? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Bài 9: Một ô tô trong 3 giờ đầu đi được 137km; trong 4 giờ sau, mỗi giờ 

đi được 48km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
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Bài 10: Số trung bình cộng của hai số là 66. Tìm hai số đó, biết rằng số 

lớn gấp hai lần số bé. 

Bài giải 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  


